
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 41, Ngõ 26, Tổ dân phố Tân Xuân,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5.000.000.000 VNĐ

23/02/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOAN TUẤN

0107733433

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
-Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
-Bán buôn thủy sản
-Bán buôn rau, quả 
- Bán buôn cà phê
-Bán buôn chè
-Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

2. Bán buôn gạo 4631

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu hàng hóa

8299(Chính)

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ mua bán động vật Nhà nước cấm)

4620

6. Bán buôn đồ uống 4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HOAN TUẤN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOAN TUAN SERVICES AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANTUAN SATRA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ MẠNH 
TUẤN

Nhà B8, Tập thể Đại 
học Sư phạm, Tổ 18 , 
Phường Nghĩa Đô, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000.000 40,000 001082013473

2PHẠM 
NGỌC 
HOAN 

Số 41, Ngõ 26, Tổ 
dân phố Tân Xuân,  
Phường Xuân Đỉnh, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 60,000 013317716

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013317716
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 41, ngõ 26, Tổ dân phố Tân Xuân,  Phường Xuân 
Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 41, ngõ 26, Tổ dân phố Tân Xuân,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM NGỌC HOAN Nam

13/01/1982 Kinh Việt Nam

12/06/2010 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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